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ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC VÒNG KÍN NGẮN CHO CÁC MÃ KIỂM TRA CHẴN LẺ MẬT ĐỘ CAO

PROPOSED SOLUTION TO REDUCE THE INFLUENCE OF SHORT CYCLES FOR HIGH-DENSITY PARITY-CHECK CODES 

Nguyễn Thị Hồng Nhung, Phạm Văn Nam, Nguyễn Mai Anh

Khoa Điện tử, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp

Đến Tòa soạn ngày 02/5/2019, chấp nhận đăng ngày 15/5/2019

	Tóm tắt:


	Giải mã mềm trên cơ sở thuật toán lan truyền niềm tin rất phù hợp với các mã kiểm tra chẵn lẻ mật độ thấp. Tuy nhiên, do khối lượng tính toán lớn nên thuật toán này khó áp dụng trực tiếp cho các mã kiểm tra chẵn lẻ mật độ cao. Dựa trên đặc điểm của giải mã lặp và tính chất của mã đối ngẫu, bài báo này đề xuất thuật toán giải mã mềm cho HDPC dựa vào từ mã đối ngẫu toàn “0”. Thuật toán giải mã được đề xuất cho phép nâng cao chất lượng giải mã vì giảm được số vòng kín ngắn trong ma trận kiểm tra. Kết quả mô phỏng với thuật toán giải mã mới cho các mã Hamming, chất lượng giải mã tăng 0,3-0,65 dB tại tỉ lệ lỗi bit 10-4, thời gian giải mã tương đương so với sử dụng BPA.

	Từ khóa:
	Giải mã mềm, mã Hamming, giải mã lặp.....

	Abstract:


	The soft-decision decoding based on Belief Propagation Algorithm is suitbale for Low-Density Parity-check Codes. However, due to its computational complexity, it's difficult to directly apply this algorithm to High-Density Parity-check Codes. Based on the characteristics of the iterative decoding and the properties of dual codes, a soft-decision decoding algorithm for HDPC, using zeros codeword of dual code is proposed in this article. The proposed decoding algorithm allows to improve the decoding performance thanks to the number reduction of short cycles in the check matrix. Simulation results of the new decoding algorithm for Hamming codes shows that the decoding performance increases 0,3-0,65 dB at Bit Error Rate 10-4 while the decoding time is equivalent to using BPA.

	Keywords:
	Soft-decision decoding, Hamming codes, iterative decoding.  

	
	


XÂY DỰNG CÁC TÌNH HUỐNG TRONG DẠY HỌC TOÁN
NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC VẬN DỤNG TOÁN HỌC
VÀO THỰC TIỄN CHO SINH VIÊN

DESIGN SITUATION IN TEACHING MATHEMATIC TO DEVELOP 
THE ABILITY TO APPLY MATHEMATICS TO PRACTICAL FOR STUDENTS

Trần Thị Hoàng Yến

  Khoa Khoa học cơ bản, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Đến Tòa soạn ngày 20/4/2019, chấp nhận đăng ngày 14/5/2019

	Tóm tắt:


	Bài báo đề cập đến việc tăng cường vận dụng toán học vào thực tiễn trong giảng dạy ở các trường đại học. Tác giả đã đưa ra các bước thiết kế tình huống trong dạy học Toán nhằm phát triển năng lực vận dụng toán học vào thực tiễn cho sinh viên. Để đạt hiệu quả trong giảng dạy, tác giả bài báo đã nghiên cứu, thử nghiệm để đưa ra được 5 bước thiết kế và thực hiện dạy học giúp sinh viên vận dụng toán học vào thực tiễn. Các ví dụ và biện pháp đề ra đều có kiểm chứng sư phạm, có tính khả thi và hiệu quả. Nghiên cứu trên góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và đào tạo ở các trường đại học.

	Từ khóa:
	Bài toán thực tiễn, tình huống sư phạm

	Abstract:


	The article mentions enhancing the real-world application of mathematics in the undergraduate education. The author has proposed steps in designing situation in teaching mathematics in order to develop the students’ ability to apply mathematics in practical. To achieve the effectiveness in lecturing, the author conducted research to develop 5 steps in designing and teaching to help students in mathematics practical application. Proposed examples and measures are pedagogical, feasible and effective. This research contributes to improving the quality of education at universities.

	Keywords:
	Practical problem, education situation.


GIẢI PHÁP TẠO LỢI THẾ CẠNH TRANH CHO DOANH NGHIỆP 
VỪA VÀ NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP

SOLUTIONS TO CREATE COMPETITIVE ADVANTAGES FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN hANOI CITY IN THE INTEGRATION PERIOD

Mai Thị Lụa

Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp

Đến Tòa soạn ngày 21/02/2019, chấp nhận đăng ngày 26/3/2019
	Tóm tắt:


	Lợi thế cạnh tranh đóng vai trò trung tâm, cốt lõi trong thành tích hoạt động của doanh nghiệp. Vì thế, việc tạo lợi thế cạnh tranh bền vững là điều tối quan trọng cho bất kỳ một tổ chức kinh doanh nào. Tuy nhiên, trong thời kỳ hội nhập, bên cạnh những cơ hội về thị trường rộng mở, các mối quan hệ đối tác mới thì các doanh nghiệp vừa và nhỏ nước ta cũng gặp không ít thách thức, khó khăn để tạo lập và duy trì lợi thế cạnh tranh như cạnh tranh ngày càng gay gắt, thể chế chính trị, pháp luật chưa hoàn thiện… Bằng phương pháp nghiên cứu khảo sát thực tiễn tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn Hà Nội, một số giải pháp đã được đưa ra làm cơ sở giúp các doanh nghiệp có thể vững bước đối đầu với các đối thủ trong và ngoài nước.

	Từ khóa:
	Lợi thế cạnh tranh, doanh nghiệp vừa và nhỏ, thời kỳ hội nhập.

	Abstract:


	Competitive advantage plays a central and core role in the performance of businesses so creating a sustainable competitive advantage is paramount for any business organization. However, in the integration period, besides the open market opportunities and new partnerships, our small and medium enterprises also face many challenges and difficuties to create and maintain advantages such as increasingly fierce competition, uncompletes political and legal institutions… by practical research and survey methods in small and medium enterprises in Hanoi, some solutions has been launched as a basis for businesses to firmly confront rivals at home and abroad.

	Keywords:
	Competitive advantage, small and medium enterprises, integration period.


MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA CHO PHÁT TRIỂN XUẤT KHẨU HÀNG HÓA CỦA Việt Nam SANG THỊ TRƯỜNG EU KHI THAM GIA HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO Việt Nam - EU
SOME ISSUES IN DEVELOPING VIETNAM'S EXPORT TO EU MARKET 
AFTER THE EU-VIETNAM FREE TRADE AGREEMENT 

Nguyễn Thị Phượng

Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp

Đến Tòa soạn ngày 05/4/2019, chấp nhận đăng ngày 19/4/2019
	Tóm tắt:


	Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU ( EVFTA) sẽ đem lại cho các doanh nghiệp Việt Nam nhiều cơ hội và thách thức trong việc thúc đẩy phát triển  xuất khẩu hàng hóa sang thị trường đầy tiềm năng của các nước trong Liên minh châu Âu, tiến sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, thu về nguồn ngoại tệ lớn, có được thị trường rộng và ổn định… Tuy nhiên, cũng gặp phải nhiều trở ngại vì đây là thị trường luôn đòi hỏi chất lượng sản phẩm khắt khe, sự cạnh tranh về giá cả, mẫu mã chủng loại phong phú. Đặc biệt là đáp ứng yêu cầu về xuất xứ hàng hóa để được hưởng lợi thế về ưu đãi thuế quan. Vì vậy, các doanh nghiệp Việt Nam muốn tạo được lợi thế cạnh tranh và phát triển xuất khẩu ổn định thì cần phải cần sẵn sàng chuẩn bị các điều kiện đáp ứng các rào cản khắt khe, sự cạnh tranh về giá cả, mẫu mã chủng loại phong phú. Đặc biệt là đáp ứng yêu cầu về xuất xứ hàng hóa để được hưởng lợi thế về ưu đãi thuế quan. Vì vậy, các doanh nghiệp Việt Nam muốn tạo được lợi thế cạnh tranh và phát triển xuất khẩu ổn định thì cần phải sẵn sàng chuẩn bị các điều kiện đáp ứng các rào cản khắt khe mà các quốc gia này đặt ra về chất lượng sản phẩm, xuất xứ hàng hóa...để từ đó xây dựng và bảo vệ được lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm xuất khẩu của hàng hóa Việt Nam hiện nay.

	Từ khóa:
	Tác động EVFTA đến  xuất khẩu hàng hóa, phát triển xuất khẩu hàng hóa.

	Abstract:


	Vietnam - EU Free Trade Agreement (EVFTA) will give Vietnamese businesses many opportunities and challenges in promoting the development of export of goods to the potential market of the countries in the alliance. Europe, going deeper into the global value chain, earning a large amount of foreign currency, gaining a wide and stable market... However, there are many obstacles because this is a market that always requires product quality. rigorous, competitive price, rich models. Especially meeting the requirements of origin of goods to benefit from preferential tariffs. Therefore, Vietnamese enterprises want to create competitive advantages and stable export development, they need to be prepared to meet the conditions that these countries impose on quality barriers. products and goods origin… from which to build and protect the competitive advantage for export products of Vietnamese goods today.

	Keywords:
	Impacts of EVFTA on export, develop export goods.


PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
TRONG CÁC DOANH NGHIỆP BÁN LẺ CỦA VIỆT NAM

DEVELOPING E-COMMERCE ACTIVITIES IN RETAIL BUSINESSES

Nguyễn Thị Thái Thuỷ

Trung tâm Công nghệ sinh học và Vệ sinh an toàn thực phẩm - Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp

Đến Tòa soạn ngày 01/4/2019, chấp nhận đăng ngày 16/4/2019

	Tóm tắt:


	Các doanh nghiệp Việt Nam nói chung các doanh nghiệp bán lẻ nói riêng tuy đã nhận thức được tầm quan trọng của việc phát triển ứng dụng thương mại điện tử (TMĐT) vào hoạt động kinh doanh song vẫn chưa thực sự khai thác hết tiềm năng và cơ hội do phương thức hiện đại này đem lại. Có nhiều nguyên nhân lý giải vấn đề này như ở tầm vĩ mô là các vấn đề về khung pháp lý, môi trường và cơ sở hạ tầng cho ứng dụng... hay ở tầm vi mô là sự hạn chế về nguồn nhân lực của doanh nghiệp, thói quen cố hữu nảy sinh từ thương mại truyền thống và đặc biệt phải kể đến những cản trở về cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Để ứng dụng TMĐT có hiệu quả, các doanh nghiệp cần có sự thay đổi căn bản, từ cách nghĩ (nhận thức, tư duy chiến lược...) đến cách làm (tổ chức phòng ban, bố trí nhân sự, phân bổ nguồn lực...) đều phải tương thích và phù hợp với phương thức kinh doanh mới 

	Từ khóa:
	Thương mại điện tử.  

	Abstract:


	Businesses Vietnam but was aware of the importance of e-commerce in business but have yet to fully exploit the potential and opportunities offered by this modern method brings. There are many reasons explaining this paradox as at the macro level is the issue of the legal framework, environment and infrastructure for applications... or at the micro level is the limited human resources now, the old habit arises from traditional commercial and special mention must obstruct the technical infrastructure. for effective e-commerce applications, enterprises need a radical change from thinking (cognitive, strategic thinking...) and how (organizational departments, staffing, distribution resources ...) are compatible and consistent with new ways of doing business.

	Keywords:
	Ecommerce.

	
	


VẬN DỤNG CHUẨN MỰC BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM
APPLYING INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS AT VIETNAM JOINT STOCK COMPANIES 

Hoàng Thị Phương Lan

Khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp

Đến Tòa soạn ngày 01/4/2019, chấp nhận đăng ngày 25/4/2019

	Tóm tắt:


	Bài viết đã nêu rõ lợi ích, nguyên tắc chính và xu hướng của việc lập báo cáo tài chính theo Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế. Đồng thời đánh giá thực trạng về hệ thống pháp luật kế toán hiện hành và đánh giá thực trạng và các vấn đề cần giải quyết tại công ty cổ phần của Việt Nam khi vận dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp về phía công ty cổ phần và các cơ quan chức năng nhằm nâng cao hiệu quả vận dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế tại công ty cổ phần của Việt Nam.

	Từ khóa:
	Công ty cổ phần, Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế, Báo cáo tài chính. 

	Abstract:


	The article highlighted the benefits, main principles and trends of financial reporting in accordance with International financial reporting standards. It also assessed the current state of the current accounting law system and the status of issues which need to be resolved at Vietnam's joint stock companies when applying International financial reporting standards. On that basis, proposing solutions to the joint stock companies and authorities to improve the effectiveness of applying International financial reporting standards at Vietnam joint stock companies.

	Keywords:
	Joint stock company, International financial reporting standards, Financial reports.

	
	


GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT
 TẠI CÁC DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH

SOLUTIONS TO IMPROVE QUALITY OF CONTROLS AT NAM DINH SEAFOOD PROCESSING ENTERPRISES

Nguyễn Hồng Anh, Nguyễn Thị Ngọc Lan

Khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp

Đến Tòa soạn ngày 17/4/2019, chấp nhận đăng ngày 03/5/2019

	Tóm tắt:


	Theo mô hình kiểm soát nội bộ (KSNB)  của COSO, hệ thống KSNB của doanh nghiệp (DN)  gồm năm yếu tố cơ bản là: môi trường kiểm soát (KS), đánh giá rủi ro, các hoạt động KS, hệ thống thông tin, truyền thông và giám sát KS. Nhận thấy các yếu tố của hệ thống KSNB theo quan điểm của COSO mang tính khả thi và có tính hướng dẫn cụ thể khi triển khai áp dụng vào các DN vì vậy trong phạm vi bài viết này này, tác giả đã tập trung phân tích, đánh giá một trong những yếu tố cơ bản của hệ thống KSNB theo quan điểm của COSO đó là hoạt động KS với phạm vi nghiên cứu tại các DN chế biến thủy sản trên địa bàn tỉnh Nam Định từ đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động KS tại các DN này

	Từ khóa:
	Hoạt động kiểm soát, Hệ thống kiểm soát nội bộ, Doanh nghiệp chế biến thủy sản Nam Định

	Abstract:


	According to the internal control model of COSO, the internal control system of the enterprise consists of five basic elements: control environment, risk assessment, control activities, information and communication system and inspection supervision control. Recognizing elements of the internal control system in view of COSO with higher feasibility, more specific guidance when applying to enterprises so in this study, the author focuses on analyzing,  assessing one of the basic elements of the internal control system in the view of COSO is the control activity  with the scope of research in the seafood processing enterprises in Nam Dinh province, thereby proposing solutions to improve the quality of control activities at these enterprises

	Keywords:
	Control activities, Internal control system, Nam Dinh seafood processing enterprise


NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG 
ĐÀO TẠO GIÁO DỤC BẬC ĐẠI HỌC NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
STUDY OF FACTORS AFFECTING TO QUALITY TRAINING 
OF HIGHER EDUCATION IN FINANCE - BANKING IN THE CONTEXT 
OF TECHNOLOGY REVOLUTION 4.0, AT THE UNIVERSITY 
OF ECONOMICS - TECHNOLOGY FOR INDUSTRIES

Vũ Thị Thục Oanh, Nguyễn Hồng Yến

Khoa Tài chính Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp

Đến Tòa soạn ngày 20/3/2019, chấp nhận đăng ngày 23/4/2019

	Tóm tắt:


	Việc nâng cao chất lượng đào tạo đại học để đáp ứng nhu cầu nhân lực có trình độ là đòi hỏi bức thiết cho sự tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội tại Việt Nam, nhất là trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra hiện nay. Chất lượng đào tạo chỉ có thể được nâng cao khi quá trình đào tạo có sự gắn kết chặt chẽ với nhu cầu của người sử dụng lao động nói riêng và nhu cầu xã hội nói chung. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, chất lượng đào tạo của ngành tài chính - ngân hàng tại Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp mới chỉ đáp ứng được một phần yêu cầu của các đơn vị sử dụng lao động. Điều này đòi hỏi cơ sở đào tạo cần xây dựng mối liên hệ mật thiết với khách hàng cuối cùng, thiết kế lại chương trình đào tạo để đạt được các chuẩn đầu ra theo yêu cầu của đơn vị sử dụng lao động. 

	Từ khóa:
	Chất lượng đào tạo, tài chính - ngân hàng, cách mạng công nghiệp.

	Abstract:


	Improving the quality of higher education to meet the demand for qualified human resources is an urgent requirement for economic growth and development in Vietnam, especially in the context of industrial revolution 4.0 is taking place today. The quality of training can only be enhanced when the training process is closely linked to the needs of employers in particular and social needs in general. The research results show that the quality of training of Finance and Banking at the University of Economics - Technology for Industríe only meets a part of the requirements of employers. This requires the training institution to build a close relationship with the final customer, redesign the training program to achieve the output standards required by the employer.

	Keywords:
	Listed business, fraud, factors, the stock market.


TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 
TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
PROMOTION OF STRATEGIC MANAGEMENT COMPETENCE FOR VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT IN INTERNATIONAL ECONOMIC INTEGRATION

Lê Kim Anh
Khoa Kinh tế Cơ sở, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp

Đến Tòa soạn ngày 26/3/2019, chấp nhận đăng ngày 10/4/2019

	Tóm tắt:


	Bài báo đề cập đến vai trò quản trị chiến lược và sự cần thiết nâng cao năng lực quản trị chiến lựợc tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, một trong những ngân hàng dẫn đầu về quy mô hoạt động trên thị trường tiền tệ, giữ vai trò ngân hàng tiên phong trong hệ thống ngân hàng Việt Nam; góp phần thực thi chính sách tiền tệ quốc gia, ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy sự phát triển kinh tế của các địa phương trong cả nước. Áp lực cạnh tranh trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi các ngân hàng thương mại nói chung và Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam nói riêng cần phải tập trung nâng cao năng lực quản trị theo thông lệ quốc tế để đảm bảo khai thác các nguồn lực hiệu quả, tạo ra giá trị bền vững trong dài hạn.

	Từ khóa:
	Quản trị chiến lược, năng lực quản trị chiến lược, ngân hàng thương mại.

	Abstract:


	This article deals with the role of strategic management and the essential of promotion of strategic management competence for Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development, which is one of the leading banks in terms of operation scale in the money market and a pioneer bank in the Vietnamese banking system. The bank also makes contribution to the implementation of national monetary policy, stability of macroeconomic and enhancement of the economic development of localities in the country. Competitive pressure in international economic integration requires commercial banks in general and Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development in particular to focus on improving management competence according to international rules for ensuring efficient exploitation of resources aiming at creating long-term sustainable value.

	Keywords:
	Strategic management, strategic management competence, commercial banks.


NGHIÊN CỨU VIỆC SỬ DỤNG PHẢN HỒI THƯỜNG XUYÊN
NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG PHÁT ÂM TIẾNG ANH
CHO SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
AN ACTION RESEARCH ON THE USE OF CONTINUOUS FEEDBACK 
TO IMPROVE THE FIRST YEAR STUDENTS’ ENGLISH PRONUNCIATION 
AT UNIVERSITY OF ECONOMIC AND TECHNICAL INDUSTRIES

Trần Thị Quỳnh

Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp

Đến Tòa soạn ngày 23/4/2019, chấp nhận đăng ngày 15/5/2019

	Tóm tắt:


	Phát âm là phần không thể thiếu của việc học ngôn ngữ bởi vì không có nó chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc giao tiếp với nhau. Đặc biệt, người học là người Việt Nam chưa hiểu sâu rộng về cách phát âm tiếng Anh, thậm chí cả những người mong muốn trở thành giáo viên hay người phiên dịch tiếng Anh tương lai. Vấn đề này xuất phát từ thực tế là người học thiếu sự phản hồi thường xuyên về phát âm từ các giáo viên tiếng Anh của họ từ các khía cạch khác nhau của phát âm. Vì vậy nghiên cứu hành động này đã được thực hiện nhằm tìm ra các câu trả lời cho ba câu hỏi nghiên cứu: (1) Lí do dẫn đến việc sinh viên phát âm kém là gì? (2) Các vấn đề mà sinh viên thường gặp khi phát âm các ký hiệu phụ âm tiếng Anh là gì? (3) Phản hồi thường xuyên có thể nâng cao khả năng phát âm cho sinh viên không? Nếu có thì trong phạm vi nào?

	Từ khóa:
	Phát âm kém, cải thiện, phản hồi liên tục. 

	Abstract:


	It has been acknowledged that pronunciation is an essential part of language learning, because without it, people would meet a lot of difficulties in communicating with each other. Especially, Vietnamese learners don’t have deep knowledge of English pronunciation. This is true even for those who wish to become teachers or interpreters of English in the future. This problem comes largely from the fact that these learners lack continuous feedback from their teachers of English regarding different pronunciation aspects. Therefore, the current situation has urged the researcher to carry out the present action research, aiming at finding answers to three research questions: (1) What are the possible reasons that lead to students’weak pronunciation? (2) What are the students’ most common problems regarding English consonants sounds? (3) Can continuous feedback improve students’ English pronunciation? If yes, to what extend?

	Keywords:
	Weak pronunciation, improve, continuous feedback.


MỘT SỐ GIẢI PHÁP TIÊN TIẾN TRONG QUÁ TRÌNH XỬ LÝ, 
THỦY PHÂN CHẤT XƠ BÃ ĐẬU NÀNH
ADVANCED SOLUTIONS IN SOYBEAN MILK RESIDUE FIBER TREATMENT AND DIGESTION 

Mai Thị Vân Anh

Khoa Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp

Đến Tòa soạn ngày 12/4/2019, chấp nhận đăng ngày05/5/2019

	Tóm tắt:


	Tại Việt Nam, lượng bã tạo ra từ ngành công nghiệp sữa đậu nành ngày càng nhiều hơn. Tận dụng được nguồn phụ phẩm này sẽ hứa hẹn đem lại nhiều lợi ích kinh tế, khả năng đa dạng hóa sản phẩm đồng thời giúp giảm nguy cơ ô nhiễm môi trường. Bã đậu nành là một loại phụ phẩm có cấu trúc dạng sợi ở mức độ cao, chứa một lượng lớn chất xơ có lợi, khai thác được nguồn chất xơ này để sử dụng trong thực phẩm đem lại một số tác dụng tốt cho sức khỏe. Một số giải pháp tiên tiến trong xử lý, thủy phân chất xơ bã đậu gồm: sử dụng áp suất thủy tĩnh cao, hấp bằng hơi bão hòa và thủy phân bằng enzyme đã được một số tác giả nghiên cứu và công bố. 

	Từ khóa:
	Bã đậu nành, bã đậu, phụ phẩm sữa đậu nành, xử lý, thủy phân, enzyme. 

	Abstract:


	In Vietnam, the amount of soybean curd residue generated from the soy milk industry is increasing. Taking advantage of this by-product source will promise to bring many economic benefits, the ability to diversify products and help reduce the risk of environmental pollution. Soybean curd residue is considered to be composed of highly structured fiber, which is beneficial fiber, exploiting this source of fiber as food stuff provides some good health effects. A number of advanced solutions for treating and digesting residue fiber include: using high hydrostatic pressure, autoclave and enzymatic hydrolysis which has been studied and repoted.

	Keywords:
	Okara, soybean curd residue, treatment, digestion, enzyme.

	
	


ĐÁNH GIÁ SỰ THAY ĐỔI CỦA CÁC BIẾN
TRONG SƠ ĐỒ VÒNG LẶP NHÂN QUẢ
EVALUATING CHANGES OF VARIABLES IN CAUSAL LOOP DIAGRAM

Vũ Văn Đốc

Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp

Đến Tòa soạn ngày 03/5/2019, chấp nhận đăng ngày 13/5/2019

	Tóm tắt:


	Sơ đồ vòng lặp nhân quả (CLD) là một mô hình ký hiệu giúp chúng ta hình dung được sự liên quan giữa các biến trong một hệ thống. CLD giải thích hành vi động của một hệ thống với một tập hợp các nút được kết nối và các vòng phản hồi được tạo bởi các kết nối đó. Các nút đại diện cho các biến và mỗi cạnh là một liên kết giữa hai nút, thể hiện mối quan hệ giữa hai biến. Thay đổi giá trị của các nút được truyền dọc theo các vòng phản hồi của vòng lặp nhân quả. Bài báo này giới thiệu một chương trình Java thực hiện cách đánh giá các thay đổi của biến trong CLD.

	Từ khóa:
	Động lực kinh doanh, mô hình kiểm tra, vòng lặp nhân quả, động lực học hệ thống.  

	Abstract:


	A causal loop diagram (CLD) is a modeling notation that helps us to visualize how variables in a system are interrelated. A CLD explains the dynamical behavior of a system with a collection of connected nodes and feedback loops created by those connections. Nodes represent variables and an edge is a link to represent a connection or a relationship between two variables. Changes of the nodes' values are propagated along with the feedback loops. This paper introduces a Java program implementing how changes of variables in a CLD are evaluated.

	Keywords:
	Business dynamics, model checking, causal loop diagram, system dynamics.


VAI TRÒ CỦA Ý TƯỞNG TRONG QUÁ TRÌNH SÁNG TẠO SẢN PHẨM THỜI TRANG ỨNG DỤNG

THE ROLE OF IDEAS IN THE PROCESS 
OF CREATING APPLICATIONS FASHION

Nguyễn Trí Dũng1, Nguyễn Thị Thùy2
1Khoa Nội thất và Mỹ thuật công nghiệp, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
2Khoa Dệt may thời trang, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Đến Tòa soạn ngày 08/06/2019, chấp nhận đăng ngày 06/07/2019

	Tóm tắt:


	Quá trình sáng tạo sản phẩm thời trang nói chung và thời trang ứng dụng nói riêng của các nhà tạo mẫu thời trang không thể tách rời việc nghiên cứu ý tưởng. Ý tưởng sáng tạo chính là yếu tố quan trọng khẳng định sự khác biệt giữa các nhà thiết kế, các thương hiệu, các sản phẩm. Khai thác ý tưởng để tạo ra mẫu trang phục đã khó, nhưng đưa được ý tưởng một cách tinh tế, hài hòa, hợp mốt vào các trang phục ứng dụng còn khó khăn hơn nhiều

	Từ khóa:
	Ý tưởng sáng tạo, thiết kế thời trang, thời trang ứng dụng, quá trình sáng tạo, xu hướng

	Abstract:


	The process of creating fashion products in general and application fashion in particular of fashion designers cannot be separated from studying ideas. Creative ideas are an important factor confirming the difference between designers, brands, and products. Exploiting the idea to create a costume model is difficult, but it is much more difficult to bring ideas in a sophisticated, harmonious and fashionable to the application costumes..

	Keywords:
	Creative ideas, fashion designs, fashion applications, creative processes, trends


NGHIÊN CỨU SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN PHẢN ỨNG
VÀ TỐC ĐỘ KHUẤY ĐẾN HIỆU SUẤT XỬ LÝ NƯỚC THẢI
PHÁT SINH TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT SÔĐA (Na2CO3)

 STUDY ON THE INFLUENCE OF REACTION TIME AND STIRRING SPEED 
ON TREATMENT EFFICIENCY OF WASTEWATER DURING THE PRODUCTION SODA  

Phạm Thị Thu Hoài1, Nguyễn Thị Phương Lan2, Phạm Thị Thanh Thuỷ3
1Phòng Quản lý khoa học, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
2,3Khoa Khoa học Cơ bản, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp

Đến Tòa soạn ngày 11/5/2018, chấp nhận đăng ngày 05/6/2018
	Tóm tắt:


	Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình xử lý nước thải phát sinh trong quá trình sản xuất sôđa (Na2CO3) là vấn đề được quan tâm để từ đó tính toán các thông số công nghệ tối ưu, đề xuất dây chuyền công nghệ phù hợp với điều kiện tại Việt Nam. Tác giả đã nghiên cứu thực nghiệm, sử dụng phần mềm xử lý số liệu thực nghiệm SPSS 23.0 và phương pháp phân tích ANOVA để xác định sự ảnh hưởng của thông số thời gian và tốc độ khuấy đến hiệu suất xử lý nước thải phát sinh trong quá trình sản xuất sôđa.

	Từ khóa:
	Sản xuất sôđa, tốc độ khuấy, thời gian phản ứng.

	Abstract:


	In this paper, results from experiments of  factors that affect the treatment process of wastewater from soda production is necessary to measure technology parameters optimally then suggest technological lines suitable to the conditions in Vietnam. After investigating the facts, the researchers used empirical data processing software - SPSS 23.0 and ANOVA analysis method to examine the influence of reaction time and stirring speed on treatment efficiency of wastewater during the production soda .

	Keywords:
	Soda production, stirring speed, reaction time.
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